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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP KHÓA B21QTH
TÊN HỌC PHẦN : TIN HỌC ỨNG DỤNG ĐỢT HỌC 4

MÃ HỌC PHẦN  : CS201 TÍN CHỈ 3

* Phòng thi: PM 507 * 03 Quang Trung LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 2126212604 Lê Nguyễn Kim Chi B21QTH

2 2127212605 Ngô Tiến Đạt B21QTH HP

3 2127212546 Lê Xuân Đức B21QTH

4 2026218575 Bùi Thị Mỹ Dung B21QTH

5 2127212544 Nguyễn Viết Dũng B21QTH HP

6 2127212608 Nguyễn Hữu Hải B21QTH

7 2127212609 Nguyễn Đăng Hiếu B21QTH HP

8 2127212611 Đặng Vũ Ngọc Hoàng B21QTH

9 2127212612 Lê Đỗ Hoài Lâm B21QTH

10 2127212551 Bùi Tấn Lợi B21QTH

11 2127212634 Lê Thành Long B21QTH HP

12 2127212552 Phạm Khắc Long B21QTH HP

13 2126212614 Đinh Thị Thái Ngân B21QTH

14 2127212556 Nguyễn Bá Quốc Phi B21QTH HP

15 2127212557 Nguyễn Văn Phương B21QTH HP

16 2126212635 Nguyễn Thanh Quý B21QTH

17 2127212616 Nguyễn Quang Sơn B21QTH HP

18 2127212558 Nguyễn Trọng Tâm B21QTH

19 2127212561 Vũ Danh Thành B21QTH HP

20 2126212562 Trần Phan Nguyên Thi B21QTH

21 2127212619 Phạm Thông B21QTH

22 2126212620 Nguyễn Thị Diệu Thư B21QTH
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 17h45 ngày 16 tháng 10 năm 2016

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ
MÁY KÝ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚDUNG

LƯỢNG

 Số bài:                  Số tờ:                  Số SV vắng:               Số SV đình chỉ:
LẬP BẢNG                  GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2          TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ BẰNG 2
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

* Phòng thi: PM 507 * 03 Quang Trung LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 2126212621 Phan Thị Thu Thương B21QTH

2 2126212622 Nguyễn Thị Lệ Thủy B21QTH

3 2127212623 Lê Trung Tín B21QTH HP

4 2126212584 Nguyễn Bình Anh Trâm B21QTH

5 2127212565 Nguyễn Quốc Tú B21QTH

6 2127212566 Nguyễn Xuân Tùng B21QTH

7 2126212567 Hồ Lý Đan Tuyền B21QTH

8 2127212569 Nguyễn Anh Vũ B21QTH

9 2027218583 Nguyễn Trung Hiếu B20QTH 71568

10 2027218599 Hứa Minh Nguyên B20QTH 71569

11 2127212545 Ngô Xuân Đông B21QTH HP

12 2127212548 Đặng Duy Hải B21QTH HP

13 2127212553 Đoàn Trọng Nghĩa B21QTH HP

14 2127212560 Nguyễn Trọng Tân B21QTH HP

15 2127212563 Phạm Bảo Trinh B21QTH HP

16 2127212568 Đàm Nguyễn Anh Vũ B21QTH HP

17 2127212606 Nguyễn Tấn Dũng B21QTH HP

18 2126212613 Trần Thị Thùy Linh B21QTH HP

19 2126212615 Đặng Thị Cẩm Nhung B21QTH HP

20 2127212636 Phạm Khắc Phong B21QTH

21 2127212617 Lưu Đức Thịnh B21QTH HP

22 2127212618 Đinh Trần Quốc Thịnh B21QTH HP
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